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nhận 

sức  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Lương Tiến Nam 09/10/2004 Tổ 1, P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001079 

002 An Nguyễn Quốc Nam 30/10/2005 029 Hoàng Liên, P. Cốc Lếu, TP. Lào 

Cai, T. Lào Cai 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205006153 

003 Anh Cao Danh Quang Nam 28/09/2004 1 Ngách 36 Tổ 61 Linh Quang, P. Văn 

Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 010233015902 21/02/2023 A1K51/20

23 
A1 Sát hạch H 001204013128 

004 Anh Cao Tuấn Nam 16/11/2004 Khoa Trường, X. Tùng Lâm, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204028157 

005 Anh Đào Quốc Nam 12/03/2005 Thôn Đồng Đầm, X. Ngọc Thanh, TX. 

Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205001245 

006 Anh Lê Duy Nam 21/11/2001 Tdp Số 14, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201021197 

007 Anh Lý Quyền Nam 23/07/2002 Xóm Dưng, X. Hiền Lương, H. Đà Bắc, 

T. Hòa Bình 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017202006171 

008 Anh Nguyễn Hồ Minh Nữ 09/06/2005 P1240- Ct12a Kim Văn Kim Lũ, P. Đại 

Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K36/20

23 
A1 SH lại TH 079305014317 

009 Anh Nguyễn Tiến Nam 03/09/2005 Tổ 14, P. Yên Ninh, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205001981 

010 Anh Nguyễn Tuấn Nam 14/11/2004 Xóm 1, X. Xuân Châu, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204016166 

011 Anh Vũ Đức Nam 02/03/2005 Tdp Nam Giang 2, P. Xương Giang, TP. 

Bắc Giang, T. Bắc Giang 

X A1K49/20

23 
A1 SH lại TH 231205005125 
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012 Ánh Trịnh Hồng Nữ 29/06/2004 Thôn 4, X. Đại Yên, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304006022 

013 Bắc Nguyễn Nam Nam 24/06/2005 Xuân Trù, X. Xuân Đình, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205048787 

014 Bách Phạm Tiến Nam 26/02/2005 62 Ngõ 612 Đường La Thành, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014577 

015 Ban Ngô Thị Nữ 19/09/2005 Đông Lâm, X. Hương Lâm, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305006601 

016 Bằng Hoàng Công Nam 02/04/2005 Tổ 16, TT. Vị Xuyên, H. Vị Xuyên, T. 

Hà Giang 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205008511 

017 Bảo Nguyễn Quang Nam 18/09/2004 Tdp Hạnh, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X B1 010231061431 13/09/2023 A1K51/20

23 
A1 Sát hạch H 001204018175 

018 Cầu Ma Hoàng Nam 19/12/2004 Tổ 4, TT. Na Hang, H. Na Hang, T. 

Tuyên Quang 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008204000760 

019 Chiến Nguyễn Đình Quý Nam 04/02/2003 Thôn Tam Tảo, X. Phú Lâm, H. Tiên 

Du, T. Bắc Ninh 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203000450 

020 Chung Nguyễn Đức Nam 30/09/2005 Tdp Văn Trì 4, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029245 

021 Công Nguyễn Đăng Nam 28/12/1973 8 Ngách 16 Ngõ 10 Phố Láng Hạ, P. 

Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010112027721 23/12/2011 A1K52/20

23 
A1 Sát hạch H 001073013267 

022 Công Ninh Huy Nam 04/10/2005 Xóm 4, X. Lai Thành, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205002286 

023 Cường Nguyễn Tiến Nam 22/10/2004 Thạch Lỗi, X. Thanh Xuân, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204043205 

024 Cường Tạ Văn Nam 31/12/1990 Xóm 6 Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090053927 

025 Dần Mai Văn Nam 04/04/1992 Thôn Khôn Duy, X. Mỹ Lương, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092010034 

026 Đăng Nguyễn Công Nam 18/02/1985 5 Ngách 31 Ngõ 74 Trường Trinh, P. 

Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X C 270200017579 27/07/2020 A1K52/20

23 
A1 Sát hạch H 001085025213 
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027 Đăng Nguyễn Hải Nam 23/10/2004 Tổ Dân Phố Số 1, TT. Trạm Tấu, H. 

Trạm Tấu, T. Yên Bái 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204000228 

028 Đạo Nguyễn Xuân Nam 10/04/2005 Cụm 2, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205030373 

029 Đạt Lăng Thành Nam 21/10/2005 Tràng Hương, X. Đoàn Kết, H. Vân 

Đồn, T. Quảng Ninh 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205008418 

030 Đạt Ngô Minh Nam 17/10/2001 Tổ 2 Vĩnh Hòa, P. Mạo Khê, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022201006671 

031 Đạt Phạm Tiến Nam 15/10/2004 Tổ 4, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X B1 010235043309 13/07/2023 A1K52/20

23 
A1 Sát hạch H 001204005585 

032 Diển Hoàng Văn Nam 05/04/2003 Thôn Nà Rùng, X. Hà Lang, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 

X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 008203008455 

033 Dinh Hoàng Văn Nam 29/08/1998 Xóm 13, X. Hải Long, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036098003475 

034 Đoàn Phạm Thành Nam 01/06/2005 Làng Vải, X. Mỹ Tân, H. Ngọc Lặc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205016272 

035 Dư Phạm Khánh Nam 19/09/2005 Thôn Nghĩa Thôn, X. Kim Trung, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009409 

036 Dư Phùng Hồng Nam 07/04/2005 Khu 1, X. Lương Lỗ, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205003980 

037 Đức Nguyễn Anh Nam 05/09/2004 3 Hòa Mã, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204031149 

038 Đức Nguyễn Bá Nam 03/11/2005 Cụm 3, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205040172 

039 Đức Nguyễn Hữu Nam 01/07/2003 Thôn Quần Ngọc, X. Thọ Lâm, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203020517 

040 Đức Nguyễn Văn Nam 20/10/2005 Thôn Thu Đông, X. Xuân Thịnh, H. 

Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205011842 

041 Đức Phùng Tuyến Nam 30/09/2003 Thôn 1, X. Thạch Hòa, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203051818 

042 Dung Hoàng Thị Kim Nữ 01/11/2004 Thôn Vân Sa 2, X. Tản Hồng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304049354 
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043 Dũng Bùi Quang Nam 09/03/2005 Thôn Láu Ráy, X. Bình Sơn, H. Kim 

Bôi, T. Hòa Bình 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205008066 

044 Dũng Nguyễn Văn Nam 18/08/2003 4 Hẻm 195/76/56 Hồng Hà, P. Phúc 

Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203005390 

045 Dũng Sùng A Nam 03/09/2004 Bản Mạy Hốc, X. Phìn Hồ, H. Nậm Pồ, 

T. Điện Biên 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011204000328 

046 Dương Đỗ Đăng Nam 10/05/2005 Thôn Minh Hòa 3, X. Minh Khai, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001282 

047 Dương Đồng Thị Quỳnh Nữ 11/08/2005 Xuân Trạch, X. Xuân Canh, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lại TH 001305020194 

048 Dương Nguyễn Đăng Nam 10/10/2005 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205041899 

049 Dương Nguyễn Thái Nam 22/11/2003 Khu 2, X. Vực Trường, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203001073 

050 Dương Trương Hồng Nam 16/04/2005 Thôn Úc Lý, X. Thanh Văn, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029765 

051 Duy Hà Ngọc Nam 01/06/2004 X. Tân Trung, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204012333 

052 Duy Nguyễn Khánh Nam 05/10/2005 Thiện Vịnh, X. Cộng Hòa, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205005467 

053 Duy Phạm Thế Nam 19/10/2005 Thôn An Vĩnh, X. Mê Linh, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205002109 

054 Duy Trịnh Đình Nam 15/10/2005 Xóm 19, X. Giao An, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205010686 

055 Duyên Đinh Thị Nữ 15/10/2005 Thôn Liên Sơn, X. Sơn Hàm, H. Hương 

Sơn, T. Hà Tĩnh 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042305009991 

056 Giang Phạm Trường Nam 12/05/2005 Xóm Tiền, X. Liên Minh, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015756 

057 Hà Đinh Thị Thu Nữ 09/10/2004 Thôn Vô Ngại, X. Ngọc Lâm, H. Mỹ 

Hào, T. Hưng Yên 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304001568 
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058 Hà Lê Thị Nữ 24/10/2005 Thôn 13, X. Xuân Du, H. Như Thanh, 

T. Thanh Hóa 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305007238 

059 Hạ Vũ Thị Nữ 13/07/2002 Xóm 4, X. Giao Hương, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302007478 

060 Hải Đỗ Đình Nam 30/04/2005 Thôn Xuân Thành, X. Ninh Vân, H. 

Hoa Lư, T. Ninh Bình 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003911 

061 Hải Nguyễn Trường Nam 11/10/2005 Tổ 3 Khu 9, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205008712 

062 Hải Quách Thu Nữ 01/01/2004 Quỳnh Cao, X. Cam Thượng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304048872 

063 Hạnh Phùng Thị Nữ 17/09/2000 Tdp 1 Ái Mỗ, P. Trung Hưng, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300031322 

064 Hậu Ong Thế Nam 22/10/2005 Đông Sơn, X. Đông Hưng, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205015323 

065 Hiên Đinh Thị Nữ 12/02/2004 Thôn Kim Lũ, X. Thanh Nguyên, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304005895 

066 Hiển Phạm Ngọc Nam 20/09/2005 Tổ 2, P. Yên Ninh, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205001149 

067 Hiển Vũ Văn Nam 11/10/2005 Thôn Văn Hòa, X. Hữu Bằng, H. Kiến 

Thụy, TP. Hải Phòng 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205006292 

068 Hiếu Lê Trung Nam 19/09/2005 Xóm Vinh Ngoại, X. Thượng Kiệm, H. 

Kim Sơn, T. Ninh Bình 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004412 

069 Hoa Trương Thị Phương Nữ 27/05/2001 Cấp Tiến, X. Văn Võ, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301021190 

070 Hòa Trịnh Thị Nữ 18/12/2000 Xóm 25, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300007324 

071 Hoan Đỗ Công Nam 21/10/2005 Tdp Trung 2, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205004822 

072 Hoàn Phùng Quốc Nam 04/11/2005 Thôn Bình Ca 1, X. Tứ Quận, H. Yên 

Sơn, T. Tuyên Quang 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012514 

073 Hoàng Nguyễn Đức Nam 07/09/1987 Tđ Số 434 B2 Tờ Bdd11 Tổ 19, P. Phú 

Lương, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B2 010239030280 24/04/2023 A1K52/20

23 
A1 Sát hạch H 001087032534 
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074 Hùng Nguyễn Tiến Nam 23/02/2004 Chàng Trứng, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005859 

075 Hùng Nguyễn Văn Nam 29/06/1998 Thôn Tân Sơn, X. Đông Sơn, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K44/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034098000393 

076 Hùng Trần Đình Nam 20/02/1998 Vĩnh Thanh, X. Vĩnh Ngọc, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098022235 

077 Hưng Vũ Minh Nam 15/01/2001 Khe Cát, P. Minh Thành, TX. Quảng 

Yên, T. Quảng Ninh 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022201003997 

078 Hương Đào Thị Lan Nữ 25/08/2005 Tt C.Ty XD Số 2 Tdp Số 8, P. Đức 

Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305007494 

079 Hương Vũ Thu Nữ 17/01/2001 Tdp Số 7 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301002330 

080 Hường Nguyễn Thị Nữ 02/09/1991 Thôn Tế Cát, X. Đức Lý, H. Lý Nhân, 

T. Hà Nam 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035191007241 

081 Huy Mưu Quang Nam 16/06/2002 Thôn Tân Thành, X. Tân Mộc, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202004656 

082 Huy Nguyễn Hữu Nam 10/02/2005 Cụm 7, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205035697 

083 Huy Vương Nhật Nam 05/07/2004 Xóm 1 Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204043549 

084 Kiên Hoàng Trung Nam 01/10/2005 Xóm 8, X. Cù Vân, H. Đại Từ, T. Thái 

Nguyên 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019205005042 

085 Kiên Trần Trung Nam 25/05/2005 Đản Mỗ, X. Uy Nỗ, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205023957 

086 Kiên Vương Trung Nam 11/09/2003 Xóm Minh Đường, X. Gia Lạc, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203000156 

087 Lâm Hồ Xuân Nam 31/08/1994 Tổ 4, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 001094010918 

088 Lan Hoàng Thị Ngọc Nữ 15/09/2003 Tổ 4, P. Ngọc Hà, TP. Hà Giang, T. Hà 

Giang 

X A1K28/20

23 
A1 SH lại TH 002303003986 
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089 Linh Bùi Ngọc Nữ 16/07/2005 Lô II 2-CC 151 Ng. Đ. Cảnh, P. Tương 

Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305000856 

090 Linh Nguyễn Diệu Nữ 10/10/2005 Thôn Trung Kỳ, X. Đắc Sở, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lại TH 001305032075 

091 Linh Nguyễn Khánh Nữ 28/01/1997 Xóm Cầu, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K43/20

23 
A1 SH lại TH 001197025737 

092 Linh Nguyễn Ngọc Bảo Nữ 31/01/2005 Tt Xn Dp 1, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305036171 

093 Linh Nguyễn Thị Nữ 09/07/2001 Xóm 25, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301005837 

094 Linh Phạm Khánh Nữ 03/06/2005 Tổ 2, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305017548 

095 Linh Tống Khánh Nữ 13/09/2005 Xóm 6, X. Tân Thịnh, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305006340 

096 Loan Hứa Thị Thanh Nữ 22/02/2005 Thôn Như Nguyệt, X. Tam Giang, H. 

Yên Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305003007 

097 Ly Nguyễn Ngọc Nữ 15/08/2005 Nhông Nương Tụ, X. Phú Sơn, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305013082 

098 Ly Nguyễn Ngọc Nữ 22/08/2005 3 Nhà A2 Tt 676 Định Công, P. Định 

Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K35/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001305046140 

099 Mai Đinh Thị Phương Nữ 13/09/2005 Thôn Đồng Chưa, X. Gia Thịnh, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305001061 

100 Mai Tô Ngọc Thanh Nữ 04/10/2005 315-C1 Tt Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004447 

101 Mạnh Chu Đức Nam 13/07/2005 Khu 2, P. Hòa Lạc, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 
X A1K49/20

23 
A1 SH lại (L+H) 022205001477 

102 Mạnh Phan Duy Nam 26/07/2004 Tổ 18, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lại (L+H) 010204002093 

103 Mịn Lê Thị Nữ 04/09/2004 Tdp Nam Thành, P. Hải Ninh, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304016556 
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104 Minh Nguyễn Lê Nam 05/12/2003 Khu 3, TT. Ninh Giang, H. Ninh Giang, 

T. Hải Dương 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022203005996 

105 Nam Đỗ Gia Nam 09/07/2005 Cụm 11, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205039671 

106 Nam Nguyễn Vũ Nam 04/08/2004 Xóm 25, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204013840 

107 Nga Bùi Thị Nữ 15/09/1990 Thôn Mãn Xoan, X. Kim Đường, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190030690 

108 Nghĩa Trần Đại Nam 26/10/2005 Cụm 6, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205049170 

109 Nguyên Nguyễn Trung Nam 13/05/2001 Đội 8 Phù Trì, X. Kim Hoa, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K49/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001201016744 

110 Nhi Hoàng Yến Nữ 13/11/2005 La Thạch, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305024705 

111 Ninh Vũ Hải Nam 04/01/2005 Khu 2, P. Đông Triều, TX. Đông Triều, 

T. Quảng Ninh 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205001621 

112 Oanh Phạm Thị Nữ 22/11/2004 Xóm Lòng, X. Yên Trị, H. Yên Thủy, T. 

Hòa Bình 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304008452 

113 Phúc Nguyễn Hồng Nữ 01/02/2003 Thượng Trì, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303019789 

114 Phương Nguyễn Minh Nữ 12/10/2005 Tổ 78, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001305006740 

115 Phượng Trịnh Thị Nữ 06/03/2003 Xóm 25, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303011907 

116 Quân Hoàng Anh Nam 18/10/2004 Thôn 4, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013510 

117 Quân Trần Anh Nam 26/08/2005 3/173 Trần Thái Tông, P. Lộc Vượng, 

TP. Nam Định, T. Nam Định 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002580 

118 Quân Vũ Ngọc Nam 05/01/2001 Vũ Xuyên, X. Yên Dương, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201005914 
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119 Quang Cao Văn Thành Nam 28/04/2004 Thôn Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lại TH 001204006586 

120 Quang Trần Minh Nam 05/06/2005 4A Ngách 236/31 Khương Đình, P. Hạ 

Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018681 

121 Quốc Bùi Kiến Nam 02/09/2004 X. Hoằng Xuyên, H. Hoằng Hóa, T. 

Thanh Hóa 
X A1K49/20

23 
A1 SH lại (L+H) 038204018139 

122 Quyên Lê Thị Nữ 19/11/2003 Tdp Bắc Thành, P. Hải Ninh, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303002141 

123 Quyết Trần Tiến Nam 17/06/2005 Cụm 6, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205057591 

124 Thắng Nguyễn Văn Nam 28/11/1993 X. Xuân Hồng, H. Xuân Trường, T. 

Nam Định 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036093005374 

125 Thành Chíu Tiến Nam 25/10/2005 Tdp Hoàng 11, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205001140 

126 Thảo Trần Thị Nữ 10/10/2003 Thôn 4, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303024598 

127 Thơ Nguyễn Thị Nữ 28/06/2005 Thôn An Thịnh, TT. Lương Sơn, H. 

Lương Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305005422 

128 Thúy Trần Xuân Nam 14/02/1982 Số Nhà 46 Tổ 8, P. Phú Xá, TP. Thái 

Nguyên, T. Thái Nguyên 
X C 990146002506 23/05/2014 A1K28/20

23 
A1 SH lại TH 019082013263 

129 Thùy Nguyễn Thị Nữ 23/11/2000 Thôn Tế Cát, X. Đức Lý, H. Lý Nhân, 

T. Hà Nam 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035300003488 

130 Thủy Nguyễn Thị Minh Nữ 02/08/2005 30/4 Máy Tơ, P. Máy Tơ, Q. Ngô 

Quyền, TP. Hải Phòng 
X A1K43/20

23 
A1 SH lại TH 031305001277 

131 Tiến Mai Trung Nam 25/10/2003 Xóm 3, X. Nga Thành, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K38/20

23 
A1 SH lại TH 038203005042 

132 Tiến Nguyễn Quốc Nam 02/05/2005 Tdp Tân Nhuê, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205024861 

133 Trang Đỗ Kiều Nữ 19/05/2005 P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305004470 

134 Trang Hoàng Thị Kiều Nữ 14/11/2005 La Thạch, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305970074 
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135 Trang Kiều Thị Nữ 25/10/2002 Thôn Cát Thuế, X. Vân Côn, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302031315 

136 Trang Nguyễn Hà Nữ 01/10/2005 Tổ 1 Khu 3, P. Đông Triều, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305000735 

137 Trang Nguyễn Huyền Nữ 04/01/2005 46 Nam Ngư, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305001530 

138 Trang Trần Ngọc Kiều Nữ 14/12/2003 Thọ Lão, X. Tiến Thịnh, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303052214 

139 Tú Đinh Anh Nam 11/09/2004 Thôn Đồng Tha, X. Phúc An, H. Yên 

Bình, T. Yên Bái 

X A1K49/20

23 
A1 SH lại (L+H) 015204001667 

140 Tú Nguyễn Văn Nam 13/10/2005 Cổ Thượng, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025974 

141 Tú Trương Thanh Nam 20/09/2005 Cam Thịnh, X. Đường Lâm, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205023020 

142 Tuấn Hoàng Trọng Nam 02/12/2004 Tiên Hòa 3, X. Hà Lĩnh, H. Hà Trung, 

T. Thanh Hóa 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204010920 

143 Tuấn Ngô Anh Nam 12/11/2004 Thôn Phúc Lai, X. Xuân Lai, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027204009871 

144 Tuấn Nguyễn Đức Nam 21/10/2005 45 Ngách 34/156 Vĩnh Tuy Tổ 17C, P. 

Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205028475 

145 Tuấn Nguyễn Thái Nam 22/06/2005 Thôn Bài Lâm Hạ, X. Hồng Quang, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205056477 

146 Tùng Đỗ Xuân Nam 08/03/2003 Thôn Đanh Nội, X. Thanh Hương, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203004915 

147 Tuyết Hà Ánh Nữ 02/01/2005 Khu Cả, X. Trung Sơn, H. Yên Lập, T. 

Phú Thọ 
X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305001426 

148 Uyên Nguyễn Thị Thu Nữ 25/08/2005 Thôn Đồng Chưa, X. Gia Thịnh, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K51/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305001082 

149 Việt Nguyễn Đức Nam 26/03/1995 Xóm Quê, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K52/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017406726 
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150 Vụ Ngô Văn Nam 15/04/2003 Thôn Tam Bình, X. Cư Klông, H. 

Krông Năng, T. Đắk Lắk 
X A1K36/20

23 
A1 SH lại TH 027203008028 
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